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(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ
	1. Lịch sử và cuộc sống
	1
TN

	
	
	
	
	
	
	
	0,25%


	
	
	2. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử
	1TN

	
	

	 
	
	
	
	
	0,25%

	
	
	3.Thời gian trong lịch sử
	4TN
	
	
	
	
	
	
	
	1%


	2
	XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 
	1.Nguồn gốc loài người
	1
TN
	
	
	
	
	1 TL
	
	
	1,25%


	
	
	2. Xã hội nguyên thủy
	1TN
	
	
	1/2 TL
	
	
	
	1/2
TL
	 2,25%


	Tổng
	8TN
	
	
	1/2TL
(a)
	
	1 TL

	
	1/2 TL
(b)
	5.0%

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%




















BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6
(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ
	1. Lịch sử và cuộc sống
	Nhận biết 
– Nêu được khái niệm lịch sử 
_ Nêu được khái niệm môn Lịch sử
Thông hiểu 
– Giải thích được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ
– Giải thích được sự cần thiết phải học môn Lịch sử.
	

1TN
	
	
	

	
	
	2.Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử







3. Thời gian trong lịch sử

	Thông hiểu
– Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu (tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết,…).
- Trình bày được ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu



Nhận biết
– Nêu được một số khái niệm thời gian trong lịch sử: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…
Vận dụng
- Tính được thời gian trong lịch sử (thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…).
	
1 TN















4TN

	



















	
	
















1 TL

	2
	XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 
	1.Nguồn gốc loài người
	Nhận biết
– Kể được tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam
Thông hiểu
– Giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.
Vận dụng
– Hiểu sâu kiến thức về chế độ thị tộc.
	

1TN
	







	


1 TL






	

	
	
	2. Xã hội nguyên thủy

	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...) trên Trái đất
– Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam
Thông hiểu
– Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ.
– Giải thích được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như của con người và xã hội loài người
	
1TN




	
1












	













	














	Sốcâu/ Loạicâu
	
	8 câu
TNKQ

	1TL


	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%
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                                               (PHÂN MÔN LỊCH SỬ)
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Chọn câu trả lời đúng nhất.
    Câu 1:. Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ là nhiệm vụ của môn học nào? 
A. Sử học           B. Địa lí             C. Sinh học             D. Văn học
  Câu 2: Người xưa làm ra dương lịch bằng cách dựa vào chu kỳ quay của :
A. Trái Đất quay quanh Mặt Trăng.     	  B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.
C. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.   	    D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
  Câu 3. Thành tựu nào của cư dân phương Đông mà hiện nay ta còn sử dụng? 
A. Hệ chữ cái a,b,c.           B. Dương lịch.           C. Chữ tượng hình.          D. Âm lịch.   
  Câu 4: Chọn đáp án đúng về  ngày lễ quan trọng ở Việt Nam dựa theo loại lịch âm?  
A. Giỗ Tổ Hùng Vương .                   B. Ngày Quốc Khánh.   
C. Giải phóng miền Nam.                  D. Quốc tế lao động.
Câu 5: Chọn đáp án đúng về quá trình tiến hóa của loài người: 
A.  Người tối cổ - Vượn người – Ngườì tinh khôn.
B. Vượn người - Người tối cổ – Ngườì tinh khôn.
C. Ngườì tinh khôn - Vượn người - Người tối cổ.
D. Người tối cổ  - Ngườì tinh khôn - Vượn người.
Câu 6: Công cụ chủ yếu của người nguyên thuỷ được làm bằng:
A. Đồng .                      B. Đá.                     C. Sắt.                         D. Gỗ.
Câu 7 : Người tối cổ sống theo:
A. Công xã .                      B. Bộ lạc.                     C. Thị tộc.                         D. Bầy.
Câu 8: Khu thánh địa Mỹ Sơn( Duy Xuyên) thuộc tư liệu lịch sử gì?
 A. Tư liệu hiện vật        B. Tư liệu chữ viết      C.Tư liệu truyền miệng      D. Tư liệu  gốc
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3  điểm)
Câu 1: ( 1 đ) Trình bày quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người diễn ra như thế nào? 
Câu 2:( 1,5 đ) Đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của Người tinh khôn?  
Câu 3: ?( 0,5 đ) Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra năm 248. Hãy tính xem sự kiện đó cách năm 2022 bao nhiêu  năm? 
Bài làm:
I. TRẮC NGHIỆM:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
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 (PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm -  mỗi ý đúng  0,25 đ) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	C
	D
	A
	B
	B
	D
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm) 
	Câu
	Đáp án/điểm

	
Câu 1: (1 điểm) 
Trình bày quá trình tiến hóa từ Vượn người thành người: 

	     Quá trình chuyển biến từ Vượn người thành người trải qua 3 giai  đoạn chính: 
- Cách nay khoảng 5-6 triệu năm xuất hiện loài Vượn người.
- Người tối cổ ở nhiều nơi trên thế giới xuất hiện cách nay khoảng 4 triệu năm. 
- Người tinh khôn hình thành cách nay khoảng 15 vạn năm. 

	Câu 2: ( 1,5 điểm) 
Đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của Người tinh khôn? T 
a. a.Đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội của Người tinh khôn  

	a/ Đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của Người tinh khôn: ( 1,5 đ)
- Đời sống vật chất: biết trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải,...
- Đời sống tinh thần: biết làm đồ trang sức tinh tế hơn, làm tượng đá,.. Có tục chôn người chết và đời sống tâm linh.
- Công xã thị tộc gồm 2-3 thế hệ có cùng dòng máu, làm chung và hưởng chung.
b/Công cụ kim loại r

	Câu 3: Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra năm 248 cách ngày nay
	Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra năm 248 cách ngày nay :
2022 - 248 = 1774 năm



……………………………….
